
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 427 - 429 đường Minh Khai, Phường Dĩnh Kế, Thành phố  Bắc Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

12/04/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG MỘC THỦY

2400936848

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG 
MỘC THỦY
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MOC THUY ARCHITECTURE & 
CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: MOC THUY CONSTRUCTION CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0968 723 449
Email: Mocthuyarc@gmail.com

Fax:
Website:
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3.900.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

2. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

3. Trồng cây hàng năm khác 0119

4. Trồng cây ăn quả 0121

5. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

6. Trồng cây lâu năm khác 0129

7. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

8. Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa 0142

9. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai 0144

10. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

11. Chăn nuôi gia cầm 0146

12. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

13. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

14. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: - Hoạt động giám sát thi công xây dựng kỹ thuật dân 
dụng, công nghiệp và kiến trúc giao thông 
- Thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp

7110(Chính)

15. Xây dựng nhà để ở 4101

16. Xây dựng nhà không để ở 4102

17. Xây dựng công trình đường sắt 4211

18. Xây dựng công trình đường bộ 4212

19. Xây dựng công trình điện 4221

20. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

21. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

22. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết: Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật

4229

23. Xây dựng công trình thủy 4291

24. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

25. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

26. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

27. Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ các điều kiện 
theo quy định của pháp luật

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       042081002609
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số nhà 8 ngõ 14, đường Phùng Trạm, tổ 2, Phường Thọ Xương, 
Thành phố  Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 8 ngõ 14, đường Phùng Trạm, tổ 2, Phường Thọ Xương, Thành 
phố  Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN TÚ Nam

22/10/1981 Kinh Việt Nam

16/04/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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